
Mẫu 04/ QĐ-CKNS  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:       /QĐ-UBND                     Đồng Phúc, ngày         tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 

Quý II năm 2024 của xã Đồng Phúc 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 kỳ họp thứ mười 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phân bổ thu chi ngân sách địa phương 
năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND xã Đồng 

Phúc về việc phân bổ dự toán chi ngân sách xã năm 2024; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - kế toán xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Quý II 

năm 2024 của xã Đồng Phúc (có các biểu số 113, 114, 115 kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Công chức Tài chính - kế toán xã 

và các ban ngành liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND - UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể ở xã; 

* Gửi bản giấy: 

- Đài truyền thanh xã; 

- Các ông (bà) Trưởng thôn;  

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Phong Nhuận 

  



UBND xã Đồng Phúc  Biểu số 113/CKTC-NSNN 
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II/2024

Đơn vị: đồng

STT Nội dung  Dự toán  SO SÁNH 

A B                             1 2  3=2/1 
I TỔNG SỐ THU      11.383.732.289      6.790.497.306 60%

1 Các khoản thu xã hưởng 100%             33.000.000           11.148.027 34%

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)             24.000.000           67.114.990 280%

3 Thu bổ sung      11.216.838.000      6.602.340.000 59%

- Bổ sung cân đối        5.303.698.000      1.213.140.000 23%

- Bổ sung có mục tiêu        5.913.140.000      5.389.200.000 91%

4 Thu chuyển nguồn           109.894.289         109.894.289 100%

5 Thu kết dư ngân sách năm trước                          -   

II TỔNG SỐ CHI      11.383.732.289      2.784.591.862 24%

1 Chi các chương trình mục tiêu QG, nhiệm vụ        5.913.140.000      1.626.654.894 28%

2 Chi thường xuyên        5.364.578.289      1.157.936.968 22%

3 Chi nộp trả ngân sách cấp trên                          -   

4 Dự phòng           106.014.000                          -   0%

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 

II/2024

Ghi chú: (1) bao gồm bốn khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và 
những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



UBND xã Đồng Phúc  Biểu số 114/CKTC-NSNN 
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH QUÝ II/2024

Đơn vị:  đồng

STT NỘI DUNG
 DỰ TOÁN  ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ II/2024 So sánh

 THU NSNN  THU NSX  THU NSNN  THU NSX 

A B                              1                              2                              3                              4 5=3/1 6=4/2
TỔNG THU       11.396.732.289       11.383.732.289         6.790.497.306         6.790.497.306 60% 60%

I Các khoản thu 100%              33.000.000              33.000.000              11.148.027              11.148.027 34% 34%
- Phí, lệ phí chứng thực             8.000.000                8.000.000                   1.907.004                1.907.004 24% 24%
- Lệ phí QT, hộ tịch, hộ khẩu, CCCD             2.000.000                2.000.000                      354.000                   354.000 18% 18%
- Lệ phí trước bạ nhà đất             6.000.000                6.000.000                   8.745.022                8.745.022 146% 146%
 - Lệ phí môn bài             1.200.000                1.200.000                                -   0% 0%
- Thuế thu nhập cá nhân             4.000.000                4.000.000                             146                          146 0% 0%
- Thu khác           11.800.000              11.800.000                      141.855                   141.855 1% 1%

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %              37.000.000              24.000.000              67.114.990              67.114.990 181% 280%
1 Các khoản thu phân chia              37.000.000              24.000.000              67.114.990              67.114.990 181% 280%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                             -                               -   
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình                             -                               -                               -                               -   

- Thuế giá trị gia tăng              13.000.000                   432.240                   432.240 3%
- Thuế từ chuyển nhường BĐS              24.000.000              24.000.000              66.682.750              66.682.750 278% 278%
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân hộ kinh doanh                             -                               -   

2 Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định

III Thu hồi các khoản chi năm trước (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn            109.894.289            109.894.289            109.894.289            109.894.289 100% 100%

V Thu kết dư ngân sách năm trước                             -                               -                               -   

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên       11.216.838.000       11.216.838.000         6.602.340.000         6.602.340.000 59% 59%

- Thu bổ sung cân đối         5.303.698.000         5.303.698.000         1.213.140.000         1.213.140.000 23% 23%

- Thu bổ sung có mục tiêu         5.913.140.000         5.913.140.000         5.389.200.000         5.389.200.000 91% 91%

 THU 
NSNN  THU NSX 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình (thuế 
GTGT)



UBND xã Đồng Phúc  Biểu số 115/CKTC-NSNN 
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II/2024

Đơn vị:  đồng

STT NỘI DUNG

 DỰ TOÁN  ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ II/2024 SO SÁNH

 TỔNG SỐ  TỔNG SỐ 

A B 1 2 3                       4                        5                         6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI   11.383.732.289   2.562.000.000      7.916.532.289  2.784.591.862   1.389.607.225    1.394.984.637 24% 18%

Trong đó:

1     628.011.000                      -           628.011.000     220.338.822                       -         220.338.822    

- Chi dân quân tự vệ     460.285.400         460.285.400        183.907.422       183.907.422 
- Chi trật tự an toàn xã hội     167.725.600         167.725.600          36.431.400         36.431.400 

2 Chi giáo dục                         -                        -   

3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                         -                        -   

4 Chi y tế                         -                        -   
5 Chi văn hóa, thông tin          24.320.000           24.320.000                      -   0% 0%

6 Chi phát thanh, truyền thanh          18.000.000           18.000.000                      -   

7 Chi thể dục thể thao                         -                        -   

8 Chi bảo vệ môi trường            5.000.000             5.000.000                      -   

9 Chi các hoạt động kinh tế     5.875.200.000   2.562.000.000      2.408.000.000  1.626.654.894   1.389.607.225       237.047.669 28% 54,24% 10%

10     4.715.687.289      4.715.687.289     937.598.146       937.598.146 20% 20%

11 Chi cho công tác xã hội          11.500.000           11.500.000                      -   

12 Chi kết dư ngân sách                         -                           -                        -                         -   

13 Dự phòng ngân sách        106.014.000         106.014.000                      -   0%

14 Chi chuyển nguồn ngân sách                      -   

 ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN 

 THƯỜNG 
XUYÊN 

 ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN 

 THƯỜNG 
XUYÊN 

 TỔNG 
SỐ 

 ĐẦU 
TƯ 

PHÁT 
TRIỂN 

 
THƯỜNG 
XUYÊN 

Chi cho công tác dân quân tự về, trật tự an toàn 
xã hội

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 
Đảng, đoàn thể
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